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I.Trả lời các câu hỏi sau:

Câu 1: Kể tên các nhóm quyền của trẻ em trong Công ước Liên hợp quốc ? Hãy trình bày nhóm quyền phát triển và quyền tham gia.
Câu 2 : Công dân là gì? Quốc tịch là gì?Mốiquan hệ giữa công dân và Nhà nước?
Câu 3: Trình bày đặc điểm nhận biết biển báo cấm , biển báo nguy hiểm và quy định đối với người đi xe đạp.
Câu 4: Nêu vai trò của học tập? Quyền và nghĩa vụ học tập được pháp luật nước ta quy định như thế nào ?

Câu 5: Hãy cho biết công dân được pháp luật bảo hộ về tính mạng, thân thể, sức khỏe, danh dự và tính mạng như thế nào. Cho 4 ví dụ về những hành vi  xâm phạm đến sức khỏe, danh dự và tính mạng
Câu 6: Trình bày những quy định về quyền học tập của công dân là gì ? Em thử dự đoán về tương lai những đứa trẻ thất học .
Câu 7: Em hãy cho biết thế nào là quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân? 
Câu 8: Quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín được pháp luật quy định như thế nào?
II. Giải các tình huống sau:

TH1: Tan học lâu rồi mà gia đình chưa thấy bé An về nhà, mọi người hốt hoảng đi tìm, mãi gần tối ,chú công an đưa An về. Thì ra bé An bị một người phụ nữ lạ mặt hăm dọa bắt em đi theo.Đến một nơi khá xa trường, bà ta lấy hết bông tai, nữ trang trên người rồi bỏ đi. Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Bà ngoại An nói “ Thôi thì của đi thay người ”

Em có đồng ý với lời nói của bà ngoại An hay không ?

TH2: Cúc năm nay 14 tuổi, làm thuê cho một cửa hàng ăn uống. Hằng ngày, Cúc phải làm rất nhiều công việc như rửa bát, dọn dẹp, nhóm lò, phục vụ khách ....suốt từ sáng sớm đến khuya, có những công việc nặng quá sức của em. Cúc lại thường bị bà chủ mắng nhiếc. Em không được đi học, không được tiếp xúc với các bạn cùng tuổi.
Theo em, trong tình huống trên, những quyền nào của trẻ em bị vi phạm? Hãy kể  những quyền mà Cúc bị vi phạm.
TH3 : Sinh ra trong một gia đình nghèo đông con, bố mẹ Tú phải làm việc vất vả chắt chiu từng đồng để cho anh em Tú được đi học cùng các bạn. Nhưng do đua đòi, ham chơi Tú đã nhiều lần bỏ học đi chơi, đánh bạc và hút thuốc với những bạn xấu. Kết quả học tập ngày càng kém. Có lần bị bố mắng, Tú bỏ đi cả đêm không về nhà. Cuối năm học, Tú không đủ điểm lên lớp và phải học lại thêm 1 năm lớp 6.

Hãy nêu nhận xét của em về việc làm của Tú. Theo em, Tú đã không làm tròn quyền và bổn phận nào của trẻ em?

TH4: Nhà Bình ở cạnh nhà Hải, do nghi ngờ Hải nói xấu mình, Bình đã chửi Hải và rủ anh trai đánh Hải. 
Theo em Bình đã vi phạm quyền gì của công dân? Trong trường hợp này Hải cần phải ứng xử như thế nào khi bị Bình và anh trai đánh? Và tại sao phải ứng xử như vậy?

TH5: Em hãy dự kiến cách ứng xử của mình trong những trường hợp sau đây:

a. Em thấy một người lớn đánh đập một trẻ nhỏ.

b. Em thấy bạn của em lười học, trốn học đi chơi.

c. Em thấy một số bạn nhỏ nơi em chưa biết chữ.
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Câu 1: Trẻ em Việt Nam hưởng quyền được bảo vệ ,chăm sóc, giáo dục như thế nào ? Cho biết bổn phận của trẻ em.
Câu 2: Môi trường và tài nguyên thiên nhiên có tầm quan trọng như thế nào đối với đời sống con người? Em hiểu thế nào là bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên? Kể tên một số tài nguyên?

Câu 3:Cho ví dụ về những việc làm ô nhiễm môi trường, phá hoại tài nguyên? Nêu những biện pháp góp phần bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên?

Câu4: Tìm 4 ví dụ về việc hủy hoại môi trường và tài nguyên thiên nhiên và  nêu những biện pháp góp phần bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên.

Câu 5 : Vì sao thế hệ trẻ hôm nay cần phải giữ gìn và bảo vệ di sản văn hóa của dân tộc.
Câu 6: Quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo là gì? Phân biệt tín ngưỡng tôn giáo với mê tín dị đoan?

Câu 7: Bộ máy nhà nước bao gồm những cơ quan nào?

Câu 8 : Trách nhiệm của công dân đối với bộ máy nhà nước cấp cơ sở?

Câu 9 : Bộ máy nhà nước ta bao gồm những loại cơ quan nào? Mỗi loại cơ quan gồm những cơ quan cụ thể nào ?

Câu 10: Vì sao gọi quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân và là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất? Quốc hội làm nhiệm vụ gì?

Câu 11: Giải thích vì sao Nhà nước ta là Nhà nước của dân, do dân, vì dân? 

II. TÌNH HUỐNG:


TH1:Sinh ra trong 1 gia đình nghèo và đông con, bố mẹ Tú phải làm việc vất vả sớm khuya, chắt chiu từng đồng để cho anh em Tú được đi học cùng với các bạn . Nhưng do đua đòi ham chơi, Tú đã nhiều lần bỏ học đi chơi với những bạn xấu , kết quả học tập ngày càng kém . Có lần bị bố mắng , Tú bỏ đi cả đêm không về nhà . 

Hỏi: a. Tú hành động như vậy là đúng hay sai ? Vì sao ?

        b. Nếu em là Tú em sẽ hành động như thế nào ?

TH2: Trong một lần đi tham quan thắng cảnh Vịnh Hạ Long, thấy trên vách các hang động có những chữ khắc hoặc viết chằng chịt tên, ngày, tháng của những người đến thăm, bạn Dung bày tỏ thái độ phê phán, không hài lòng về những việc làm đó. Ngược lại, có một số bạn lại đồng tình, vì theo họ thì việc khắc chữ trên vách đá là một kỉ niệm của du khách để cho hậu thế biết nơi đây đã có người đến thăm vào thời gian nào.

Hỏi:  a) Em đồng tình với quan điểm nào ? Vì sao?

         b) Nếu em là Dung em sẽ khuyên các bạn điều gì?
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Câu 1: Thế nào là tệ nạn xã hội ? Tác hại của tệ nạn xã hội?
 Câu 2: Các con đường lây truyền HIV/ AIDS?Trách nhiệm của mỗi công dân trong việc phòng chống nhiễm HIV/AIDS là gì?

Câu 3: Nguyên nhân gây tai nạn vũ khí cháy nổ và các chất đọc hại?Trách nhiệm của công dân, học sinh trong việc phòng ngừa tai nạn vũ khí ,cháy, nổ và các chất độc hại là gì?

Câu 4:Thế nào là quyền sở hữu? Quyền sở hữu bao gồm những quyền nào?
Câu 5: Thế nào là tài sản nhà nước và lợi ích công cộng ? Ý nghĩa của tài sản nhà nước và lợi ích công cộng?
Câu 6: Phân biệt quyền khiếu nại và tố cáo của công dân?
Cau 7: Thế nào là quyền tự do ngôn luận? Công dân sử dụng quyền tự do ngôn luận như thế nào?
Câu 8: Từ khi ra đời đén nay, Nhà nước ta đã ban hành mấy bản Hiến pháp?Nội dung Hiến pháp qui định điều gì?

Câu 9 : Pháp luật là gì? Đặc điểm của Pháp luật nước ta ?
II. TÌNH HUỐNG:

Tình huống 1: A và B tình cờ nhặt được quả bom bi bên lề đường. A nói với B “ chúng mình mang về đập ra lấy chì, thuốc nổ bán lấy tiền đi”. B không đồng ý và khuyên ngăn “ Không được làm thế, rất nguy hiểm đến tính mạng”. A không nghe và cứ đem quả bom bi đó về

Hỏi?

a) Em tán thành ý kiến nào? Vì sao?

b) Nếu em là B em sẽ xử lý như thế nào?

Tình huống 2:

Bình nhặt được một túi xách nhỏ trong đó có tiền, giấy CMND mang tên Hoàng Anh Trung và các giấy tờ khác . Do đánh mất tiền đóng học phí, Bình đã vứt giấy CMND và các giấy tờ, chỉ giữ lại tiền .

Hỏi :

a. Bình hành động như vậy là đúng hay sai ? Vì sao ?

b. Nếu em là Bình em sẽ hành động như thế nào ?

Tình huống 3:Giờ ra chơi, các bạn nam lớp 8B rủ nhau đá bóng trong sân trường. Đang hăng say, Hùng sút mạnh, quả bóng bay chệch về phía lớp học làm vỡ cửa kính . Thấy thế cả đám liền bỏ chạy 

      Hỏi :

a. Các bạn nam lớp 8B bỏ chạy như vậy là đúng hay sai ? Vì sao ?

b. Nếu em là bạn cùng lớp em sẽ khuyên các bạn như thế nào?

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HKII
MÔN GDCD LỚP 9 NĂM HỌC 2016 – 2017
I.Trả lời các câu hỏi sau:
Câu 1:Chế độ hôn nhân và gia đình ở nước ta bao gồm các nguyên tắc cơ bản nào?

Câu 2:Luật Hôn nhân và gia đình ở nước ta cấm kết hôn trong những điều kiện nào?

Câu 3:Theo em,việc kết hôn sớm có tác hại như thế nào đối với bản thân và gia đình?

Câu 4:Thế nào là vi phạm pháp luật?Có những loại vi phạm pháp luật nào?Nêu ví dụ về mỗi loại?Thế nào là trách nhiệm pháp lí?Có những loại trách nhiệm pháp lí nào?

Câu 5:Nêu các hình thức tham gia quản lí nhà nước,quản lí xã hội của công dân? Học sinh lớp 9 có thể thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước,quản lí xã hội không? Thực hiện như thế nào?

Câu 6:Vì sao Hiến pháp quy định công dân có quyền tham gia quản lí nhà nước,xã hội? Nêu 4 hoạt động mà công dân thể hiện quyền tham gia quản lí nhà nước,xã hội?

Câu 7:Thế nào là bảo vệ Tổ quốc?Vì sao phải bảo vệ Tổ quốc? Đầu năm, nghe Cô giáo nói cả lớp tập trung để luyện tập quân sự, có mấy bạn cứ thắc mắc mãi: mình mới học lớp 10, còn nhỏ tuổi thì tập quân sự làm gì? Việc luyện tập quân sự này có liên quan gì đến nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc đâu. Vậy mấy bạn học sinh suy nghĩ như thế có đúng không? Tại sao học sinh phải luyện tập quân sự?

Câu 8:Tại sao bảo vệ Tổ quốc lại được coi là quyền và nghĩa vụ thiêng liêng và cao quý của mỗi công dân?Là học sinh ,em đã và sẽ làm gì để thực hiện tốt nghĩa vụ thiêng liêng và cao quý đó?

Câu 9 : Sống có đạo đức và tuân theo pháp luật có mối quan hệ với nhau như thế nào? Cho ví dụ?Vì sao phải sống và làm việc theo Hiến Pháp và Pháp luật?

Câu 10: Bản thân em và tập thể lớp còn có những biểu hiện nào chưa tốt so với yêu cầu giáo dục đạo đức và pháp luật? Hãy đề ra biện pháp khắc phục những thiếu sót đó?

II.Giải các tình huống sau:
TH1:Có người nói, khi đất nước có chiến tranh thì công dân có nghĩa vụ nhập ngũ để bảo vệ Tổ quốc,còn trong thời bình thì việc nhập ngũ hay không là tuỳ vào sự tư nguyện của mỗi người,không nên bắt buộc.

 
Em có đồng ý với ý kiến trên hay không ?Vì sao?

TH2:Học hết lớp 12, Mai ở nhà chờ xin việc thì gặp và yêu Tuấn cũng không có việc làm. Khi hai người xin cha mẹ cho kết hôn thì hai bên gia đình đều khuyên hai bạn hãy thư thả, bao giờ có việc làm thì hãy xây dựng gia đình  nhưng cả hai không đồng ý, cứ thúc ép cha mẹ, cuối cùng gia đình hai bên phải chấp thuận Mai và Tuấn kết hôn.

Theo em, quyết định của gia đình Mai và Tuấn đúng hay sai? Vì sao?

TH3: “An mới 16 tuổi  nhưng mẹ An đã ép gả An cho một người nhà giàu ở cạnh nhà. An không đồng ý thì bị mẹ đánh và vẫn tổ chức cưới, bắt An về nhà chồng”. 


Việc làm của mẹ An đúng hay sai? Vì sao ?

TH4:  Ở khu tập thể A ,hằng tháng đều có các cuộc họp tổ dân phố để bàn bạc về các công việc ở khu phố.Nhà ông Hoàng rất giàu có nhưng không bao giờ tham gia dự họp.Tổ trưởng tổ dân phố nhắc nhở thì ông Hoàng cho rằng gia đìng ông không có nghĩa vụ tham gia các hoạt động ở địa phương.

a) Ông Hoàng có trách nhiệm tham gia vào các công việc ở thôn xóm hay không?Vì sao?

b)Theo em,tham gia bàn bạc các công việc ở khu phố có phải là thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước,xã hội hay không?
TH5: Hiên nay, có tình trạng phụ nữ lừa gạt trẻ em đưa sang Trung Quốc bán.Hỏi

a)Những người phụ nữ đó sẽ bị xử lí như thế nào?Vì sao?

b)Họ đã vi phạm đạo đức hay pháp luật ?Vì sao?

c)Học sinh chúng ta phải rèn luyện đạo đức và tuân theo pháp luật như thế nào?

